
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ cho học 

sinh năm học 2025-2026 

Tên dự án: Cung cấp dịch vụ học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ cho học 

sinh năm học 2025-2026 

Địa điểm thực hiện dự án: Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 

Thời gian thực hiện: 09 tháng 

2. Mục tiêu công việc: 

Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh thông qua phần mềm giảng dạy 

tương tác, hiện đại. 

Bảo đảm học sinh có thể tiếp cận với chương trình học theo chuẩn quốc tế, 

phù hợp với lứa tuổi tiểu học/trung học (tùy gói thầu). 

Kết hợp giảng dạy trực tiếp (giáo viên) với hệ thống phần mềm hỗ trợ tự 

học, luyện tập và kiểm tra đánh giá.  

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1 Nội dung và phạm vi cung cấp 

Cung cấp bản quyền phần mềm giảng dạy tiếng Anh chính hãng, có thời hạn 

sử dụng tối thiểu … năm. 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học sinh. 

Triển khai cài đặt, hướng dẫn kỹ thuật, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt 

thời gian hợp đồng. 

Đào tạo, tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm giảng dạy và quản trị 

lớp học. 

3.2 Yêu cầu về phần mềm giảng dạy 

Phần mềm có giao diện thân thiện, hỗ trợ song ngữ (Anh – Việt). 

Nội dung chương trình bám sát Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam, 

tham chiếu CEFR (A1, A2, B1...). 

Có các tính năng: 

• Bài giảng theo chủ đề, phù hợp độ tuổi học sinh. 

• Hệ thống bài tập tương tác (nghe, nói, đọc, viết). 



• Kiểm tra, đánh giá tự động, có báo cáo kết quả chi tiết cho giáo 

viên/phụ huynh. 

• Quản lý lớp học trực tuyến, theo dõi tiến độ học sinh. 

• Khả năng hoạt động trên đa nền tảng (web, mobile, tablet). 

Bảo mật dữ liệu người dùng, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. 

3.4 Yêu cầu về đội ngũ giảng dạy 

Giáo viên tiếng Anh có bằng đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc 

Giảng dạy tiếng Anh (TESOL/TEFL/ESL). 

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tối thiểu 02 năm kinh nghiệm giảng dạy. 

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm, công cụ giảng dạy trực tuyến. 

Đối với giáo viên nước ngoài: có bằng cấp và giấy phép lao động hợp pháp 

theo quy định. 

3.5 Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật 

Máy tính, đường truyền internet ổn định (tối thiểu … Mbps). 

Thiết bị trình chiếu, loa, micro hỗ trợ cho lớp học. 

Phần mềm chạy ổn định trên hệ điều hành Windows, iOS, Android. 

Có hệ thống hỗ trợ trực tuyến (hotline/email/chat) trong suốt quá trình sử 

dụng. 

3.6 Yêu cầu bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật 

Bảo hành phần mềm trong suốt thời gian hợp đồng. 

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. 

Cập nhật phần mềm miễn phí trong thời gian bảo hành. 

3.7 Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng 

Phần mềm phải có bản quyền, không vi phạm sở hữu trí tuệ. 

Có ít nhất … năm được triển khai tại các cơ sở giáo dục. 

Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin. 

Nhà thầu phải cam kết cung cấp tài liệu chứng minh bản quyền và giấy phép 

sử dụng hợp lệ. 

3.8 Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian bàn giao phần mềm: … ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 



Thời gian tập huấn giáo viên: … ngày. 

Triển khai áp dụng chính thức: … (ghi rõ mốc thời gian). 

 

 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

Nhà thầu có thể tham khảo kế hoạch giảng dạy sau: 

Kế hoạch lớp 1 

LESSON TARGET 

Lesson 1 (page 1) 

1. Listen and talk. 
2. Listen and tick. 

3. Listen and number. 

4. Listen and talk. 

Lesson 1 (page 2) 

5. Listen and read. 

6. Listen and circle. 

7. Listen and read. 
8. Listen and write. 

Lesson 2 (page 3) 
1. Let’s play. 

2. Let’s sing. 

Lesson 2 (page 4) 
3. Let’s color. 

4. Let’s match. 

Lesson 3 (page 5) 
1. Read and tick. 

2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 6) 
3. Read and circle. 

4. Read and write. 

Lesson 4 (page 7) 
1. Listen, write and circle. 
2. Write and match. 

Lesson 4 (page 8) 
3. Look, match and write. 

4. Listen and write. 

Lesson 1 (page 9) 

1. Listen and talk. 

2. Listen and tick. 

3. Listen and number. 

4. Listen and talk. 

Lesson 1 (page 10) 

5. Listen and read. 
6. Listen and circle. 

7. Listen and read. 

8. Listen and write. 



Lesson 2 (page 11) 
1. Let’s play.   
2. Let’s sing.   

Lesson 2 (page 12) 
3. Let’s color.   

4. Let’s match.   

Lesson 3 (page 13) 
1. Read and tick.   

2. Listen and tick.   

Lesson 3 (page 14) 
3. Read and circle.   

4. Read and write.   

Lesson 4 (page 15) 
1. Listen, write and circle.   
2. Write and match.   

Lesson 4 (page 16) 
3. Look, match and write.   

4. Listen and write.   

Lesson 1 (page 17) 

1.Listen and talk. 

2. Listen and tick. 

3. Listen and number. 

4. Listen and talk. 

Lesson 1 (page 18) 

5. Listen and read. 
6. Listen and circle. 

7. Listen and read. 

8. Listen and write. 

Lesson 2 (page 19) 
1. Let’s play.   

2. Let’s sing.   

Lesson 2 (page 20) 
3. Let’s color.   

4. Let’s match.   

Lesson 3 (page 21) 
1. Read and tick.   
2. Listen and tick.   

Lesson 3 (page 22) 
3. Read and circle.   
4. Read and write.   

Lesson 4 (page 23) 
1. Listen, write and circle.   

2. Write and match.   

Lesson 4 (page 24) 
3. Look, match and write.   

4. Listen and write.   

Lesson 1 (page 25) 

1.Listen and talk. 

2. Listen and tick. 

3. Listen and number. 
4. Listen and talk. 



Lesson 1 (page 26) 

5. Listen and read. 

6. Listen and circle. 
7. Listen and read. 

8. Listen and write. 

Lesson 2 (page 27) 
1. Let’s play. 

2. Let’s sing. 

Lesson 2 (page 28) 
3. Let’s color. 

4. Let’s match. 

Lesson 3 (page 29) 
1. Read and tick. 

2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 30) 
3. Read and circle. 
4. Read and write. 

Lesson 4 (page 31) 
1. Listen, write and circle. 
2. Write and match. 

Lesson 4 (page 32) 
3. Look, match and write. 

4. Listen and write. 

Review 

Review unit 1. 

Review unit 2. 

Review 

Review unit 3. 

Review unit 4. 

Lesson 1 (page 33) 

1. Listen and talk. 

2. Listen and tick. 

3. Listen and number. 
4. Listen and talk. 

Lesson 1 (page 34) 

5. Listen and read. 

6. Listen and circle. 
7. Listen and read. 

8. Listen and write. 

Lesson 2 (page 35) 
1. Let’s play. 

2. Let’s sing. 

Lesson 2 (page 36) 
3. Let’s color. 

4. Let’s match. 

Lesson 3 (page 37) 
1. Read and tick. 

2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 38) 
3. Read and circle. 
4. Read and write. 



Lesson 4 (page 39) 
1. Listen, write and circle. 

2. Write and match. 

Lesson 4 (page 40) 
3. Look, match and write. 
4. Listen and write. 

Lesson 1 (page 41) 

1.Listen and talk. 

2. Listen and tick. 

3. Listen and number. 

4. Listen and talk. 

Lesson 1 (page 42) 

5. Listen and read. 

6. Listen and circle. 
7. Listen and read. 

8. Listen and write. 

Lesson 2 (page 43) 
1. Let’s play. 

2. Let’s sing. 

Lesson 2 (page 44) 
3. Let’s color. 

4. Let’s match. 

Lesson 3 (page 45) 
1. Read and tick. 

2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 46) 
3. Read and circle. 
4. Read and write. 

Lesson 4 (page 47) 
1. Listen, write and circle. 

2. Write and match. 

Lesson 4 (page 48) 
3. Look, match and write. 

4. Listen and write. 

Lesson 1 (page 49) 

1.Listen and talk. 

2. Listen and tick. 

3. Listen and number. 

4. Listen and talk. 

Lesson 1 (page 50) 

5. Listen and read. 

6. Listen and circle. 

7. Listen and read. 

8. Listen and write. 

Lesson 2 (page 51) 
1. Let’s play. 

2. Let’s sing. 

Lesson 2 (page 52) 
3. Let’s color. 
4. Let’s match. 

Lesson 3 (page 53) 
1. Read and tick. 
2. Listen and tick. 



Lesson 3 (page 54) 
3. Read and circle. 

4. Read and write. 

Lesson 4 (page 55) 
1. Listen, write and circle. 

2. Write and match. 

Lesson 4 (page 56) 
3. Look, match and write. 

4. Listen and write. 

Lesson 1 (page 57) 

1.Listen and talk. 

2. Listen and tick. 
3. Listen and number. 

4. Listen and talk. 

Lesson 1 (page 58) 

5. Listen and read. 

6. Listen and circle. 

7. Listen and read. 

8. Listen and write. 

Lesson 2 (page 59) 
1. Let’s play. 

2. Let’s sing. 

Lesson 2 (page 60) 
3. Let’s color. 

4. Let’s match. 

Lesson 3 (page 61) 
1. Read and tick. 
2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 62) 
3. Read and circle. 
4. Read and write. 

Lesson 4 (page 63) 
1. Listen, write and circle. 

2. Write and match. 

Lesson 4 (page 64) 
3. Look, match and write. 

4. Listen and write. 

Review 

Review unit 5, 6. 

Review unit 7, 8. 

 

 

 



Kế hoạch lớp 2 

 

LESSON TARGET 

Lesson 1 (page 1) 
1. Listen and talk. 

2. Look and write. 

Lesson 2 (page 2, 3) 

1. Listen and read. 

2. Listen and write. 
3. Read and tick the circle. 

Lesson 3 (page 4) 

1. Write the words. Then, listen and 

check. 

2. Write one-words answers. Then, 

listen and check. 

Lesson 4 (page 5) 
1. Listen and color. 

2. Listen and write a name or a number. 

Lesson 5 (page 6, 7) 

1. Listen and tick the box. 

2. Listen and draw lines. 

3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 8) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 9, 10) 
1. Listen, write and match. 

2. Read and tick. 

Lesson 8 (page 11, 12) 
1. Listen and write. 

2. Look and write. 

Lesson 1 (page 13) 
1. Listen and talk. 

2. Look and write. 

Lesson 2 (page 14, 15) 

1. Listen and read. 

2. Listen and write. 
3. Read and tick the circle. 

Lesson 3 (page 16) 

1. Write the words. Then, listen and 

check. 

2. Write one-words answers. Then, 

listen and check. 

Lesson 4 (page 17) 
1. Listen and color. 

2. Listen and write a name or a number. 



Lesson 5 (page 18, 19) 

1. Listen and tick the box. 

2. Listen and draw lines. 

3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 20) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 21, 22) 
1. Listen, write and match. 

2. Read and tick. 

Lesson 8 (page 23) 
1. Listen and write. 
2. Look and write. 

Lesson 1 (page 25) 
1. Listen and talk. 

2. Look and write. 

Lesson 2 (page 26, 27) 

1. Listen and read. 

2. Listen and write. 
3. Read and tick the circle. 

Lesson 3 (page 28) 

1. Write the words. Then, listen and 

check. 
2. Write one-words answers. Then, 

listen and check. 

Lesson 4 (page 29) 
1. Listen and color. 

2. Listen and write a name or a number. 

Lesson 5 (page 30, 31) 

1. Listen and tick the box. 

2. Listen and draw lines. 

3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 32) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 33, 34) 
1. Listen, write and match. 

2. Read and tick. 

Lesson 8 (page 35, 36) 
1. Listen and write. 

2. Look and write. 

Lesson 1 (page 37) 
1. Listen and talk. 
2. Look and write. 

Lesson 2 (page 38, 39) 

1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

3. Read and tick the circle. 

Lesson 3 (page 40) 

1. Write the words. Then, listen and 
check. 

2. Write one-words answers. Then, 

listen and check. 



Lesson 4 (page 41) 
1. Listen and color. 

2. Listen and write a name or a number. 

Lesson 5 (page 42, 43) 
1. Listen and tick the box. 
2. Listen and draw lines. 

3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 44) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 45, 46) 
1. Listen, write and match. 
2. Read and tick. 

Lesson 8 (page 47, 48) 
1. Listen and write. 

2. Look and write. 

Review 
Review unit 1. 

Review unit 2. 

Review 
Review unit 3. 

Review unit 4. 

Lesson 1 (page 49) 
1. Listen and talk. 

2. Look and write. 

Lesson 2 (page 50, 51) 

1. Listen and read. 

2. Listen and write. 
3. Read and tick the circle. 

Lesson 3 (page 52) 

1. Write the words. Then, listen and 

check. 

2. Write one-words answers. Then, 

listen and check. 

Lesson 4 (page 53) 
1. Listen and color. 

2. Listen and write a name or a number. 

Lesson 5 (page 54, 55) 

1. Listen and tick the box. 

2. Listen and draw lines. 
3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 56) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 57, 58) 
1. Listen, write and match. 

2. Read and tick. 

Lesson 8 (page 59, 60) 
1. Listen and write. 

2. Look and write. 

Lesson 1 (page 61) 
1. Listen and talk. 

2. Look and write. 

Lesson 2 (page 62, 63) 

1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

3. Read and tick the circle. 

Lesson 3 (page 64) 

1. Write the words. Then, listen and 
check. 

2. Write one-words answers. Then, 

listen and check. 

Lesson 4 (page 65) 
1. Listen and color. 

2. Listen and write a name or a number. 



Lesson 5 (page 66, 67) 

1. Listen and tick the box. 

2. Listen and draw lines. 

3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 68) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 69, 70) 
1. Listen, write and match. 

2. Read and tick. 

Lesson 8 (page 71, 72) 
1. Listen and write. 
2. Look and write. 

Lesson 1 (page 73) 
1. Listen and talk. 

2. Look and write. 

Lesson 2 (page 74, 75) 
1. Listen and read. 
2. Listen and write. 

3. Read and tick the circle. 

Lesson 3(page 76) 

1. Write the words. Then, listen and 

check. 

2. Write one-words answers. Then, 
listen and check. 

Lesson 4 (page 77) 
1. Listen and color. 

2. Listen and write a name or a number. 

Lesson 5 (page 78, 79) 
1. Listen and tick the box. 
2. Listen and draw lines. 

3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 80) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 81, 82) 
1. Listen, write and match. 
2. Read and tick. 

Lesson 8 (page 83) 
1. Listen and write. 

2. Look and write. 

Lesson 1 (page 85) 
1. Listen and talk. 
2. Look and write. 

Lesson 2 (page 86, 87) 

1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

3. Read and tick the circle. 

Lesson 3 (page 88) 

1. Write the words. Then, listen and 

check. 

2. Write one-words answers. Then, 

listen and check. 

Lesson 4 (page 89) 
1. Listen and color. 
2. Listen and write a name or a number. 

Lesson 5 (page 90, 91) 

1. Listen and tick the box. 

2. Listen and draw lines. 

3. Look, read and write yes or no. 

Lesson 6 (page 92) Listen then talk about the picture. 

Lesson 7 (page 93, 94) 
1. Listen, write and match. 

2. Read and tick. 



Lesson 8 (page 95, 96) 
1. Listen and write. 

2. Look and write. 

Review 

Review unit 5, 6. 

Review unit 7, 8. 

 

Lớp 3 

 

LESSON TARGET 

Lesson 1 (page 1) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 

Lesson 2 (page 2) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 3, 4) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 

Lesson 4 (page 5, 6) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 

Lesson 1 (page 7) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 

Lesson 2 (page 8) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 9, 10) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 

Lesson 4 (page 11, 12) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 



Lesson 1 (page 13) 
1. Listen and repeat. 
2. Listen and read. 

Lesson 2 (page 14) 
1. Listen and write. 
2. Listen and tick. 

Lesson 3 (page 15, 16) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 

Lesson 4 (page 17, 18) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 

Review Unit 1, 2, 3 - Practice speaking 
 

Lesson 1 (page 19) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 

Lesson 2 (page 20) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 
 

Lesson 3 (page 21, 22) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 

Lesson 4 (page 23, 24) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Lesson 1 (page 25) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 

Lesson 2 (page 26) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 
 

Lesson 3 (page 27, 28) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 



Lesson 4 (page 29, 30) 
1. Listen and write. 
2. Listen and color. 

 

Lesson 1 (page 31) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 

Lesson 2 (page 32) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 
 

Lesson 3 (page 33, 34) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 

Lesson 4 (page 35, 36) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Review Unit 4, 5, 6 - Practice speaking 
 

 

Part 1 & 2   

(page 37, 38) 

- Listen and draw lines. 

- Listen and write one-word answers. 
 

Part 3 & 4 
 (page 39, 40) 

- Listen and tick the box. 
- Listen and number in the box. 

 

Part 5 & 6 
 (page 41, 42) 

- Look and read. Write yes or no. 

- Look at the pictures. Look at the letters. 

Write the words. 

 

Part 7 & 8 

 (page 43, 44) 

- Look at the pictures and write the 

answers. 

- Look at the pictures and talk. 

 

Review Unit 1, 2, 3,  

4, 5, 6 
- Practice speaking 

 

 

 

 

Lesson 1 (page 45) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 



Lesson 2 (page 46) 
1. Listen and write. 
2. Listen and tick. 

 

Lesson 3 (page 47, 48) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 

Lesson 4 (page 49, 50) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Lesson 1 (page 51) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 

Lesson 2 (page 52) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 
 

Lesson 3 (page 53, 54) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 

Lesson 4 (page 55, 56) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Lesson 1 (page 57) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 

Lesson 2 (page 58) 
1. Listen and write. 
2. Listen and tick. 

 

Lesson 3 (page 59, 60) 
1. Listen and match. 
2. Listen and talk. 

 

Lesson 4 (page 61, 62) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Review Unit 7, 8, 9 - Practice speaking 
 

 



Lesson 1 (page 63) 
1. Listen and repeat. 
2. Listen and read. 

 

Lesson 2 (page 64) 
1. Listen and write. 
2. Listen and tick. 

 

Lesson 3 (page 65, 66) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 

Lesson 4 (page 67, 68) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Lesson 1 (page 69) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 

Lesson 2 (page 70) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 
 

Lesson 3 (page 71, 72) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 

Lesson 4 (page 73, 74) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Lesson 1 (page 75) 
1. Listen and repeat. 

2. Listen and read. 
 

Lesson 2 (page 76) 
1. Listen and write. 

2. Listen and tick. 
 

Lesson 3 (page 77, 78) 
1. Listen and match. 

2. Listen and talk. 
 

Lesson 4 (page 79, 80) 
1. Listen and write. 

2. Listen and color. 
 

Review Unit 10, 11, 12 - Practice speaking 
 

 



Part 1 & 2   
(page 81, 82) 

- Listen and draw lines. 
- Listen and write one-word answers. 

 

Part 3 & 4 
 (page 83, 84) 

- Listen and tick the box. 
- Listen and number in the box. 

 

Part 5 & 6 

 (page 85, 86) 

- Look and read. Write yes or no. 

- Look at the pictures. Look at the letters. 

Write the words. 

 

Part 7 & 8 

 (page 87, 88) 

- Look at the pictures and write the 

answers. 

- Look at the pictures and talk. 

 

Review Unit 7, 8, 9,  

10, 11, 12 

- Practice speaking  

 

 

Lớp 4 

LESSON TARGET 

Lesson 1 (page 1) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 2) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 2) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 3) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 4) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 5) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 5) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 6) 1. Match. 



Self-Study (page 6, 7) 

2. Circle. 

3. Unscramble. 

4. Look at the chart and write answers. 

Lesson 1 (page 8) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 9) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 9) 
 
2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 10) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 11) 
1. Listen and chant. 
2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 12) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 12) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 13) 1. Match. 

Self-Study  
(page 13, 14) 

2. Circle. 

3. Unscramble. 

4. Look at the pictures and write answers. 

Lesson 1 (page 15) 
1. Listen and read. 
2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 16) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 16) 
 

2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 17) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 18) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 19) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 19) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 20) 1. Match. 



Self-Study  

(page 20, 21) 

2. Circle. 

3. Unscramble. 

4. Look at the pictures and write answers. 

Lesson 1 (page 22) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 23) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 23) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 24) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 25) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 26) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 26) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 27) 1. Match. 

Self-Study  

(page 27, 28) 

2. Circle. 

3. Unscramble. 

4. Read and write "many" or "much" 

Lesson 1 (page 29) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 30) 1. Listen and tick for yes and cross for no. 

Lesson 2 (page 30) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 31) 
1. Grammar points. 
2. Exercises. 

Lesson 4 (page 32) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 33) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 33) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 34) 1. Match. 

Self-Study  

(page 34, 35) 

2. Circle. 

3. Read and write. 
4. Look at the pictures and write answers. 

Lesson 1 (page 36) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 



Lesson 2 (page 37) 1. Listen and tick for yes and cross for no. 

Lesson 2 (page 37) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 38) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 39) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 40) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 40) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study  
(page 41) 

1. Read and write, then listen and check. 

Self-Study  

(page 41, 42) 

2. Listen and write. 

3. Listen and write the words. Then say the 

word and spell it out loud. 
4. Listen and write. 

Page 43 

1. Listen and write. 

2. Read the text. Choose the right words and 

write them on the lines. 

Page 44 
3. Read and write. 

4. Listen and tick. 

Page 45 
5. Read and write some words to complete the 
sentences. You can use 1, 2 or 3 words. 

- Practice speaking 

Page 46 
6. Listen, write then tell the story. 

- Practice speaking 

Review Unit 1, 2, 3 - Practice speaking 

Review Unit 4, 5, 6 - Practice speaking 

Lesson 1 (page 47) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 



Lesson 2 (page 48) 1. Listen and tick for yes and cross for no. 

Lesson 2 (page 48) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 49) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 50) 
1. Listen and chant 

2. Listen and match 

Lesson 5 (page 51) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 51) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study  
(page 52) 

1. Find the differences 

Self-Study  

(page 53) 

2. Look, read and write. 

- Practice speaking 

Lesson 1 (page 54) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 55) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 55) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 56) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 57) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 58) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 58) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 59) 1. Match. 

Self-Study  

(page 60) 

2. Read the text. Choose the right words and 

write them on the lines. Then listen to check. 
- Practice speaking 



Lesson 1 (page 61) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 62) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 62) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 63) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 64) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 65) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 65) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study  
(page 66) 

1. Match. 

Self-Study  

(page 66, 67) 

2. Listen and circle. 

3. Choose a word from the box and write the 

word next to numbers 1-4. Then listen and 

check. 

Lesson 1 (page 68) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 69) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 69) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 70) 
1. Grammar points 

2. Exercises 

Lesson 4 (page 71) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 72) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 72) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 73) 1. Match. 



Self-Study  

(page 73, 74) 

2. Circle. 
3. Unscramble. 

4. Look at the pictures and write answers. 

Lesson 1 (page 75) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 76) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 76) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 77) 
1. Grammar points. 

2. Exercises. 

Lesson 4 (page 78) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 79) 1. Read then tell the story. 

Lesson 5 (page 79) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study  

(page 80) 
1. Read and circle. Then listen to check. 

Self-Study  

(page 80, 81) 

2. Listen and tick the box. 

3. Listen again and fill in the blanks with the 

missing words. 

4. Look at the pictures, then write the answers. 

Lesson 1 (page 82) 
1. Listen and read. 

2. Listen and write. 

Lesson 2 (page 83) 1. Listen and tick. 

Lesson 2 (page 83) 2. Listen and circle. 

Lesson 3 (page 84) 
1. Grammar points. 
2. Exercises. 

Lesson 4 (page 85) 
1. Listen and chant. 

2. Listen and match. 

Lesson 5 (page 86) 1. Read then tell the story. 



Lesson 5 (page 86) 2. Listen then tell the story. 

Self-Study (page 87) 1. Listen and tick. 

Self-Study  
(page 88) 

2. Listen and match. 
- Practice speaking 

Page 89 

1. Listen and write. 

2. Read the text. Choose the right words and 

write them on the lines. 

Page 90 
3. Read and write. 

- Practice speaking 

Page 90, 91, 92 

4. Listen and tick. 

5. Read and write some words to complete the 

sentences. 

Page 92 6. Listen, write then tell the story. 

 

Lớp 5 

TOPIC PERIOD LESSON  FOCUS 

UNIT 1: FIRST 

DAY OF SCHOOL 

1 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

2 Part 1  
3. Answer to questions.  

4 Grammar time.  

3 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

4 

Part 2 
3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

5 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 2: SCHOOL 

SUBJECTS 

6 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

7 Part 1  
3. Answer to questions.  

4 Grammar time.  



8 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

9 
Part 2 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

10 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 3: PERFECT 

SUNDAY PICNIC  

11 Part 1  

1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

3. Answer to questions.  

12 

Part 1  4 Grammar time.  

Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

13 Part 2  

2. Listen and fill in the blank. 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

14 

Part 3  

1. Read then tell the story. 

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 4: AMAZING 

HOBBIES 

15 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

16 Part 1  
3. Answer to questions.  

4 Grammar time.  

17 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

18 
Part 2 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

19 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 5: FOUR 

SEASONS 
20 Part 1  

1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  



21 Part 1  
3. Answer to questions.  

4 Grammar time.  

22 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

23 
Part 2 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

24 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 6: THE 

BEAUTY OF OUR 

WORLD  

25 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

26 Part 1  
3. Answer to questions.  

4 Grammar time.  

27 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

28 
Part 2 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

29 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

REVIEW 1  

30 Litening 

1. Look at the picture. Listen and draw 

lines. 

2. Listen and write.  

3. Listen and tick the box.  

31 

Reading 

and 

Writing 

1. Look and read. Choose the correct words 

and write them on the lines.  

2. Read the text and circle the best answer.  

3. Read the story. Choose a word from the 

box. Write the correct word next to number 

1-9.  

32 

Reading 

and 

Writing 

4. Read the text. Choose a right word from 

the box and write them on the lines.  

5. Listen, connect then write the missing 

words.  

6. Use of English.  

FIRST SEMESTER EXAMINATION 



UNIT 7: MEMORY 

35 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

36 Part 1  
3. Answer to question.  

4 Grammar time.  

37 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

38 

Part 2 
3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

39 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 8: IF... 

40 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

41 Part 1  
3. Answer to question.  

4 Grammar time.  

42 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

43 

Part 2 
3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

44 

Part 3  
2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 9: I'M NOT 

FEELING WELL  

45 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

46 Part 1  
3. Answer to question.  

4 Grammar time.  

47 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

48 
Part 2 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

49 Part 3  
2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  



Part 4 Listen and number. 

UNIT 10: 

EXPLORING THE 

WORLD OF AI  

50 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

51 Part 1  
3. Answer to question.  

4 Grammar time.  

52 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

53 
Part 2 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

54 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 11: 

ENVIRONMENTAL 

AWARENESS 

55 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

56 Part 1  
3. Answer to question.  

4 Grammar time.  

57 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

58 

Part 2 
3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

59 
Part 3  

2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  

Part 4 Listen and number. 

UNIT 12: 

CHOOSING A 

CAREER 

60 Part 1  
1. Listen and read.  

2. Circle the right answer.  

61 Part 1  
3. Answer to question.  

4 Grammar time.  

62 Part 2 

1. Choose a word from a box. Write the 

correct word next to number 1-10. Then, 

listen and check. 

2. Listen and fill in the blank. 

63 
Part 2 

3. Read the letter and put the verbs in 

correct forms. 

Part 3  1. Read then tell the story. 

64 Part 3  
2. Now, look at the pictures then tell the 

story.  



Part 4 Listen and number. 

REVIEW 2 

65 Litening 

1. Look at the picture. Listen and draw 

lines. 

2. Listen and write.  

3. Listen and tick the box.  

66 

Reading 

and 

Writing 

1. Look and read. Choose the correct words 

and write them on the lines.  

2. Read the text and circle the best answer.  

67 

3. Read the story. Choose a word from the 

box. Write the correct word next to number 

1-9.  

4. Read the text. Choose a right word from 

the box and write them on the lines.  

68 

5. Listen, connect then write the missing 

words.  

6. Use of English.  

SECOND SEMESTER EXAMINATION 

 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp 

sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 


